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c) Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ chỉ được thực hiện 
khi khách hàng không có khả năng trả nợ đúng kỳ hạn nợ gốc và/hoặc lãi vốn vay 
trong phạm vi thời hạn cho vay hoặc không có khả năng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi 
vốn vay đúng thời hạn cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng, có phương 
án sản xuất, kinh doanh mới khả thi, phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh và 
được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá khách hàng có 
khả năng trả nợ tốt hơn theo kỳ hạn trả nợ được điều chỉnh, thời hạn cho vay được 
gia hạn; 

d) Phải ban hành quy định nội bộ đối với việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và 
được giữ nguyên nhóm nợ để thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống; phải có cơ 
chế kiểm soát nội bộ đối với việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, đảm bảo 
kiểm soát chặt chẽ, an toàn, phòng ngừa và ngăn chặn việc lợi dụng cơ cấu lại thời 
hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ để phán ánh sai lệch chất lượng tín dụng. Báo 
cáo Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) bằng văn bản 
quy định nội bộ và cơ chế kiểm soát nội bộ nêu trên trước ngày 01/11/2013; 

đ) Xây dựng và báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát 
ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi có tổ chức tín 
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đặt trụ sở chính) trước ngày 01/11/2013 
phương án triển khai và cam kết thực hiện để đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy 
định tại Thông tư số 02 khi có hiệu lực thi hành. Định kỳ hàng quý, trước ngày 25 
của tháng cuối quý, báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát 
ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi có tổ chức tín 
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đặt trụ sở chính) về kết quả triển khai và 
thực hiện phương án nêu trên. 

2. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng: 
a) Tổng hợp, báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện Chỉ thị này; phương án triển khai 
thực hiện Thông tư số 02 nêu tại điểm đ Khoản 1 Chỉ thị này; 

b) Giám sát, thanh tra các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
trong việc tổ chức thực hiện phương án triển khai bảo đảm thực hiện đầy đủ Thông 
tư số 02 khi có hiệu lực thi hành; 

c) Tăng cường công tác giám sát, thanh tra và xử lý vi phạm đối với tổ chức tín 
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả 
nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo đúng quy định tại Quyết định số 780/QĐ-NHNN, 
Chỉ thị này và quy định có liên quan của pháp luật, đảm bảo hoạt động của tổ chức 
tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài an toàn, hiệu quả, đúng quy định. 
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3. Đối với chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố: 
a) Tăng cường công tác thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm đối với tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đặt trụ sở trên địa bàn trong việc thực hiện 
cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại Quyết định số 
780/QĐ-NHNN, Chỉ thị này và quy định có liên quan của pháp luật; đảm bảo các 
tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện việc cơ cấu lại thời 
hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ an toàn, hiệu quả, đúng quy định; 

b) Chủ động nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh 
của doanh nghiệp và hoạt động ngân hàng trên địa bàn để báo cáo, đề xuất với cấp 
ủy, chính quyền đia phương và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về các biện pháp 
quản lý, bảo đảm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động an toàn, hiệu quả và đúng quy định của 
pháp luật; 

c) Theo dõi, giám sát tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trụ 
sở trên địa bàn trong việc thực hiện phương án và cam kết triển khai thực hiện 
phương án nêu tại điểm đ Khoản 1 Chỉ thị này. Hàng quý, trước ngày 30 của tháng 
cuối cùng của mỗi quý, báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kết quả tổ chức 
tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài triển khai phương án thực hiện Thông 
tư số 02 khi có hiệu lực thi hành. 

4. Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
5. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các 

đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi 
nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch 
Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài thực hiện Chỉ thị này./. 
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